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ĐIỀU LỆ

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng lần thứ X - năm 2012
(Ban hành theo Quyết định số: 125/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Mục đích, yêu cầu
Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Sóc Trăng lần thứ X - năm 2012 là đại hội thể dục thể thao (TDTT) dành cho học sinh phổ thông các cấp được diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/3/2012 ); Chào mừng 66 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2012).
1. Mục đích 
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao của học sinh trong nhà trường phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, từng bước nâng cao thể lực, góp phần giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ.

-  Đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động phong trào thể thao trường học của các đơn vị.

- Thông qua các môn thi đấu để phát hiện năng khiếu thể thao của học sinh phổ thông nhằm bổ sung nguồn lực trẻ cho tỉnh và toàn quốc. Chuẩn bị lực lượng tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII - 2012 tại thành phố Cần Thơ.

2. Yêu cầu 
- Các trường trung học phổ thông, phòng Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức nghiêm túc HKPĐ tại cơ sở theo kế hoạch trong chương trình năm học 2011- 2012.

- HKPĐ được tổ chức đảm bảo yêu cầu là ngày hội TDTT với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng điều lệ và các hoạt động tập thể vui tươi, mang tính giáo dục, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Tuyển chọn và cử vận động viên (VĐV) dự thi đúng theo quy định về đối tượng, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.
- Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của điều lệ.
II. Đối tượng
1. Đơn vị dự thi 

Mỗi đơn vị thành lập một đoàn thể thao học sinh tham gia thi đấu các môn theo quy định của điều lệ, cụ thể như sau:
- Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cử 1 đoàn học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS)
- Mỗi trường trung học phổ thông (THPT) cử 1 đoàn học sinh THPT; nếu trường THPT có cấp THCS thì học sinh cấp THCS sẽ thi đấu theo đơn vị phòng GDĐT tại địa bàn của trường.

2. Học sinh dự thi

a) Học sinh đang học trong năm học 2011-2012 tại các trường TH, THCS và THPT được xếp học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên, có đủ sức khỏe đều được dự thi. Học lực và hạnh kiểm của học sinh tham gia dự thi căn cứ vào kết quả học kỳ I năm học 2011 - 2012.
b) Học sinh các loại hình trường học khác không được dự thi.

c) Tuổi tối đa của học sinh dự thi quy định ở từng cấp học như sau:

+ Tiểu học: tối đa 11 tuổi (sinh năm 2001 trở lại đây);
+ THCS: tối đa 15 tuổi (sinh năm 1997 trở lại đây);
+ THPT: tối đa 18 tuổi (sinh năm 1994 trở lại đây).

d) Mỗi học sinh chỉ tham dự 1 môn thi; đối với những môn thi có nhiều nội dung, mỗi thí sinh được dự thi tối đa 2 nội dung.
Lưu ý
- Ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi môn thi hoặc mỗi nội dung của môn thi tối thiểu phải có vận động viên của ít nhất 3 đơn vị tham dự.
- Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu ở cấp đang học.
III. Đăng ký dự thi, nội dung thi
1. Hồ sơ dự thi
a) Danh sách đăng ký dự thi do lãnh đạo đơn vị ký và đóng dấu gồm:

- 2 bản đăng ký tổng hợp danh sách dự thi (mẫu 1);
- 2 bản đăng ký chi tiết cụ thể nội dung thi và môn thi (mẫu 2).

b) Mỗi thí sinh dự thi nộp:
- 1 bản photo giấy khai sinh có ký xác nhận và đóng dấu của hiệu trưởng.

- 1 bản photo học bạ (gồm trang lý lịch và trang có chứa kết quả của học kỳ I năm học 2011- 2012) có xác nhận của hiệu trưởng.

- 1 giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận có đủ sức khỏe tham gia nội dung mà học sinh sẽ dự thi.

- 1 phiếu thi đấu: do đơn vị làm theo đúng mẫu (mẫu 4).
c) Chú ý: Sau khi đã đăng ký dự thi không được thay đổi nội dung thi; Khi dự thi, vận động viên phải trình phiếu thi đấu này cho trọng tài.
2. Thời gian nộp hồ sơ
Chậm nhất là ngày 06/3/2012, tất cả hồ sơ phải được gởi về phòng Giáo dục trung học của Sở GDĐT. Ban tổ chức sẽ không chấp nhận đối với bất kỳ trường hợp trễ hạn nào.
3. Nội dung thi và số lượng đăng ký
HKPĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X - 2012 sẽ tiến hành thi đấu 12 môn: điền kinh; cờ Vua; bóng bàn; cầu lông; cầu đá; bóng đá nam; bóng chuyền nam; bóng rổ nam; kéo co, đẩy gậy, bi sắt, Taekwondo. Số lượng vận động viên (VĐV) tham gia tối đa của mỗi đoàn ở mỗi bộ môn được quy định cụ thể như sau:

a) Môn điền kinh
Tiểu học: 
3 VĐV nam; 
3 VĐV nữ;

THCS: 
5 VĐV nam;
5 VĐV nữ;

THPT: 
5 VĐV nam; 
5 VĐV nữ.

b) Môn cờ vua
Tiểu học: 
2 VĐV nam; 
2 VĐV nữ;

THCS: 
2 VĐV nam; 
2 VĐV nữ;

THPT: 
2 VĐV nam; 
2 VĐV nữ.
c) Môn bóng bàn
Tiểu học: 
4 VĐV nam; 
4 VĐV nữ;

THCS: 
4 VĐV nam; 
4 VĐV nữ;

THPT: 
4 VĐV nam; 
4 VĐV nữ.

d). Môn bóng đá mini nam
Tiểu học
 (5 - 5):
10 VĐV nam;


THCS 
(7 – 7):
14 VĐV nam;


THPT 
(7 – 7): 
14 VĐV nam.

e) Môn cầu lông
THCS: 
4 VĐV nam; 
4 VĐV nữ;

THPT: 
4 VĐV nam; 
4 VĐV nữ.

f) Môn cầu đá
THCS: 
4 VĐV nam; 
4 VĐV nữ;

THPT: 
4 VĐV nam; 
4 VĐV nữ.

g) Môn bóng chuyền nam
THCS
( 6 – 6 ): 
12 VĐV nam;


THPT
( 6 – 6 ): 
12 VĐV nam.
h) Môn Taekwondo THCS và THPT: mỗi đơn đăng ký tối đa là 18 VĐV

+ Thi đối kháng (nam, nữ) theo 08 hạng cân, mỗi hạng cân 1 VĐV;


+ Thi quyền cá nhân, mỗi đơn vị: 1 nam, 1 nữ.
i) Môn đẩy gậy THPT: mỗi đơn vị đăng ký tối đa 16 VĐV, gồm 8 VĐV nam và 8 VĐV nữ.

j) Môn bi sắt THCS và THPT: mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 8 VĐV, 
gồm 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ.

k) Môn kéo co THPT: mỗi đơn vị đăng ký 1 đội nam, 1 đội nữ; mỗi đội có 11 VĐV, gồm 8 chính thức và 3 dự bị.

l) Môn bóng rổ nam THCS và THPT: mỗi đơn vị đăng ký 1 đội; mỗi đội có 12VĐV, gồm 5 chính thức và 7 dự bị.
Như vậy mỗi đoàn (phòng GDĐT và trường THPT) nếu tham gia đầy đủ các môn thi và thể loại thi sẽ có số VĐV tối đa như sau:

- Đoàn VĐV của phòng GDĐT là 130 VĐV;
- Đoàn VĐV của trường THPT là 140 VĐV.

4. Các quy định khác
a) Trang phục tham dự lễ khai mạc và trang phục thi đấu thống nhất theo từng đoàn và in rõ tên đơn vị lên trang phục. Logo quảng cáo hoặc tên của nhà tài trợ nếu có phải nhỏ hơn tên của đơn vị.
b) Trưởng đoàn phải là lãnh đạo của trường THPT hoặc phòng GDĐT. Phó trưởng đoàn và huấn luyện viên hoặc chỉ đạo viên phải là cán bộ, giáo viên thuộc ngành GDĐT do hiệu trưởng trường THPT hoặc trưởng phòng GDĐT quyết định.

c) Số lượng huấn luyện viên hoặc chỉ đạo viên từng nội dung thi do các đơn vị tham gia dự thi quyết định nhưng mỗi môn không quá 1 người.

d) Thủ trưởng đơn vị có thí sinh tham gia dự thi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi và nhân sự của đơn vị mình.

Chương II

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN THI

I. Môn điền kinh
1. Nội dung

a) Tiểu học: thi cá nhân theo 3 nội dung sau
- Nam: chạy 60m, bật xa, ném bóng 150g.

- Nữ:    chạy 60m, bật xa, ném bóng 150g.
b) THCS: thi cá nhân theo 5 nội dung sau

- Nam: chạy 100m, chạy 1.500m, ném bóng 150g, nhảy cao, nhảy xa.


- Nữ:    chạy 100m, chạy    800m, ném bóng 150g, nhảy cao, nhảy xa.

c) THPT: thi cá nhân theo 5 nội dung sau

- Nam: chạy 100m, chạy 1.500m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 5Kg.

- Nữ:    chạy 100m, chạy    800m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 3Kg.

2. Cách tính điểm và xếp hạng

a) Cá nhân: căn cứ thành tích đạt được để xếp loại theo huy chương.

b) Toàn đoàn: căn cứ tổng số điểm đạt được của VĐV ở các nội dung thi của môn điền kinh để xếp thứ hạng từ 1 đến 3; nếu 2 đoàn bằng điểm thì sẽ được xếp cùng thứ hạng.
3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật điền kinh hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Một số điều lưu ý

- Hồ sơ dự thi phải ghi rõ thành tích của VĐV vào mẫu đăng ký nội dung thi của môn điền kinh tại HKPĐ tỉnh Sóc Trăng (mẫu 3).

- Đối với môn nhảy cao nếu cùng thành tích và số lần rơi xà sẽ xếp đồng hạng.

- Đối với môn chạy nếu VĐV phạm quy lần thứ 2 của xuất phát sẽ bị truất quyền thi đấu. 

- Ban tổ chức (BTC) chỉ cộng điểm của VĐV vào bảng điểm toàn đoàn điền kinh khi thành tích của VĐV đạt chuẩn tối thiểu quy định tại bảng quy định bên dưới.

5. Quy định thành tích chuẩn đối với các nội dung của môn điền kinh
	Nội dung
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	Ném bóng
	60m
	35m
	
	

	Chạy 100m
	15 giây 50
	17 giây
	14 giây
	16 giây

	Chạy 800m
	
	4 phút
	
	3 phút 45 giây

	Chạy 1.500m
	6 phút 15 giây
	
	5 phút 50 giây
	

	Nhảy cao
	1m 40
	1m 20
	1m 50
	1m 25

	Nhảy xa
	4m
	3m
	4m 50
	3m 30

	Đẩy tạ 5Kg
	
	
	9m
	

	Đẩy tạ 3Kg
	
	
	
	7m


II. Môn cờ vua
1. Nội dung thi: Phân 3 lứa tuổi theo 3 cấp học: Tiểu học, THCS, THPT.

2. Thể thức thi đấu

- Theo hệ Thụy Sĩ 7 ván nếu có từ 11 đến 20 VĐV hoặc 9 ván nếu có từ 21 VĐV trở lên. Trường hợp có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn một lượt.

- Thời gian thi đấu cho mỗi đấu thủ là: 90 phút để hoàn thành ván cờ.

3. Cách tính điểm và xếp hạng

- Xếp hạng cá nhân theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau) và màu quân của ván này; nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm xếp hạng.

- Xếp hạng đồng đội: căn cứ tổng điểm đạt được để xếp hạng của 2 VĐV nam hoặc 2 VĐV nữ, nếu bằng nhau thì đội nào có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên .

- Xếp hạng toàn đoàn: theo tổng điểm đạt được của đồng đội nam và đồng đội nữ; chỉ xếp hạng toàn đoàn khi có đủ VĐV tham dự theo quy định.
4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật cờ vua hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lứa tuổi THCS, THPT sử dụng đồng hồ và ghi biên bản khi thi đấu, lứa tuổi tiểu học không sử dụng đồng hồ và ghi biên bản khi thi đấu.

III. Môn bóng bàn
1. Nội dung: Mỗi cấp học có 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
2. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đăng ký Ban tổ chức sẽ chọn thể thức thi đấu cho phù hợp.
- Giải đơn, đôi: nếu thi đấu loại trực tiếp sẽ tiến hành 3 ván thắng 2 hay 5 ván thắng 3 tùy theo số lượng vận động viên đăng ký.
- Các VĐV cùng đơn vị không gặp nhau ở trận đầu.
- Nếu thi đấu vòng tròn cách tính điểm như sau: thắng 2, thua 1, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu 2 cá nhân hoặc 2 đôi bằng điểm nhau thì cá nhân hoặc đôi thắng trận đấu trực tiếp sẽ xếp trên. Nếu có 3 cá nhân hoặc 3 đôi trở lên bằng điểm nhau lần lượt sẽ tính tỷ số tổng trận thắng/trận thua, tổng ván thắng/ván thua, tổng điểm thắng/điểm thua của các cá nhân hoặc đôi đó với nhau.
3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật bóng bàn hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
VI. Môn bóng đá mini
1. Số đội bóng của mỗi đơn vị

- Phòng GDĐT được cử 2 đội bóng nam Tiểu học và nam THCS.

- Trường THPT được cử 1 đội bóng đá nam.

2. Thể thức thi đấu: tùy theo số đội đăng ký, BTC sẽ chọn thể thức thi đấu thích hợp trong ngày họp chuyên môn.

3. Cách tính điểm, xếp hạng

a) Thi đấu loại trực tiếp: Kết thúc thời gian trận đấu nếu 2 đội hòa nhau sẽ tiến hành thi đấu luân lưu để phân thắng bại.

b) Thi đấu vòng tròn tính điểm:

- Thắng 3 điểm; 
Hòa 1 điểm; 
Thua 0 điểm. 

c) Tính điểm xếp hạng đối với thi đấu vòng tròn

- Đội có số điểm cao nhất sẽ được xếp hạng trên.

- Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau sẽ xét các nội dung sau:

+ Trận gặp nhau trực tiếp;

+ Tổng số bàn thắng;

+ Hiệu số bàn thắng trừ bàn thua.

+ Nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm lấy kết quả.

4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật bóng đá mini (5-5) và bóng đá (7 – 7) hiện hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

5. Bóng thi đấu: Do Ban tổ chức qui định.
6. Quy định khác

- Các đội thi đấu chỉ được sử dụng giày bata vải, đế bằng không có đinh (kể cả đinh cao su hoặc nhựa tổng hợp), phải có tối thiểu 2 bộ quần áo thi đấu khác màu. Cầu thủ phải có bọc ống quyển theo qui định của Luật bóng đá hiện hành (đối với tất cả các cấp học)
- Thời gian cho mỗi trận đấu quy định như sau:


+ Tiểu học: Thi đấu trong 2 hiệp mỗi hiệp 20 phút, tính cả thời gian bóng ngoài cuộc (giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút).

+ THCS và THPT: Thi đấu trong 2 hiệp mỗi hiệp 25 phút, tính cả thời gian bóng ngoài cuộc (giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút) tính cả thời gian bóng ngoài cuộc (giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút).

- Nếu có đội bỏ cuộc thì kết quả trận đấu liên quan đều hủy bỏ. Đội nào tự ý dừng trận đấu quá 5 phút xem như bỏ cuộc.
V. Môn cầu lông (THCS và THPT)
1. Nội dung: mỗi cấp học có 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

2. Thể thức thi đấu: tùy theo số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ quy định thể thức thi đấu theo quy tắc thắng một ván hoặc thi đấu 3 ván thắng 2.
3. Luật thi đấu: áp dụng Luật cầu lông hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
4. Cầu thi đấu: do Ban tổ chức qui định (sẽ có thông báo sau)
VI. Môn cầu đá (THCS và THPT)
1. Nội dung: mỗi cấp có 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

2. Thể thức thi đấu: tùy theo số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức  sẽ quy định thể thức thi đấu theo quy tắc thắng một ván hoặc thi đấu 3 ván thắng 2.

3. Luật thi đấu: áp dụng Luật đá cầu hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
4. Cầu thi đấu: sử dụng cầu mous.
5. Trang phục: đồng phục trong thi đấu đôi (có in số trên lưng áo).

VII. Môn bóng chuyền
1. Thể thức thi đấu: tùy theo số đội đăng ký, BTC sẽ chọn thể thức thi đấu thích hợp trong ngày họp chuyên môn (Các ván đấu được tiến hành 3 thắng 2).
2. Cách tính điểm và xếp hạng đối với thi đấu vòng tròn

Thắng: 2 điểm; 
Thua: 1 điểm; 
Bỏ cuộc: 0 điểm.

3. Xếp hạng đối với thi đấu vòng tròn

- Đội có số điểm cao nhất sẽ được xếp hạng trên.

- Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau sẽ xét các nội dung sau:

+ Trận gặp nhau trực tiếp;

+ Tổng số bàn thắng;

+ Hiệu số bàn thắng trừ bàn thua.

+ Nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm lấy kết quả.

- Nếu có đội bỏ cuộc thì kết quả trận đấu liên quan đều hủy bỏ. Đội nào tự ý dừng trận đấu quá 5 phút xem như bỏ cuộc.

4. Luật thi đấu: áp dụng Luật bóng chuyền hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
5. Bóng thi đấu: do Ban tổ chức quyết định
VIII. Môn Taekwondo
1. Số lượng đăng ký: Mỗi hạng cân 1 VĐV. Chia ra:
a) Cấp THCS:

+ Nam: không quá 36kg, đến 38kg, đến 40kg, đến 42kg, đến 45kg, đến 48kg, đến 50kg, đến 54kg.

+ Nữ:   không quá 36 kg, đến 38 kg, đến 40 kg, đến 42 kg, đến 44 kg, đến 46 kg, đến 48 kg, đến 50kg.

b) Cấp THPT:

+ Nam: không quá 45kg, đến 48kg, đến 51kg, đến 55kg, đến 59kg,  đến 63kg, đến 68kg, đến 73Kg.

+ Nữ:   không quá 44kg, đến 46kg, đến 49kg, đến 52kg, đến 55kg, đến 59kg, đến 63Kg, đến 68Kg.

2. Nội dung thi đấu

a) Thi đối kháng: Loại trực tiếp ở mỗi hạng cân theo Luật hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
b) Thi quyền cá nhân: mỗi đơn vị đăng ký 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ thi quyền cá nhân theo cấp học.
- Cấp THCS: 
* Vòng loại thi (02) bài quyền
+ Bốc thăm 01 trong 03 bài quyền nhóm 1: Taegeuk 3, 4, 5;

+ Bốc thăm 01 trong 04 bài quyền nhóm 2:Taegeuk 6, 7, 8, 9;
* Vòng chung kết thi 02 bài quyền: 
+ Bốc thăm 02 trong 03 bài quyền còn lại của nhóm 2

- Cấp THPT: 
* Vòng loại thi (02) bài quyền

+ Bốc thăm 01 trong 03 bài quyền nhóm 1: Taegeuk 4, 5, 6;

+Bốc thăm 01 trong 04 bài quyền nhóm 2: Taegeuk 7, 8, Koryo, Keumgang;
* Vòng chung kết thi 02 bài quyền: 
+ Bốc thăm 02 trong 03 bài quyền còn lại của nhóm 2

3. Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
4. Thời gian thi đấu: 
THCS: 3 hiệp x 1 phút, giữa hiệp nghỉ 1 phút.


THPT: 3 hiệp x 1 phút 30 giây, giữa hiệp nghỉ 1 phút.
5. Các quy định khác:

- Phải có võ phục Taekwondo in tên đơn vị ở trước ngực và lưng áo.
- Quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, không để móng tay, móng chân dài.

- Phải có trang thiết bị bảo vệ cá nhân (ống tay, ống chân, kuki)
6. Cân xác định và bốc thăm xếp lịch thi đấu: tất cả VĐV có mặt tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Tỉnh Sóc Trăng để cân xác định hạng cân thi đấu Ban tổ chức sẽ thông báo thời gian cụ thể sau.
IX. Môn đẩy gậy
1. Nội dung: dành cho học sinh THPT
a) Nam: thi đấu 8 hạng cân: đến 44kg, đến 47kg, đến 50kg, đến 53kg, đến 56 kg, đến 59kg, đến 62kg, đến 65kg.
b) Nữ: thi đấu 8 hạng cân: đến 41kg, 44kg, đến 47kg, đến 50kg, đến 53kg, đến 56kg, đến 59kg, đến 62kg.
BTC sẽ kiểm tra hạng cân của VĐV trước khi tiến hành thi đấu.
2. Thể thức thi đấu: căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký tham dự ở từng hạng cân, BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu trong ngày họp chuyên môn.

3. Luật: Áp dụng theo Luật thi đấu Đẩy gậy của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2009.
X. Môn bi sắt THCS và THPT
1. Nội dung: 5 nội dung cho mỗi cấp, gồm: đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.
2. Thể thức thi đấu: căn cứ số lượng đăng ký ban tổ chức sẽ thống nhất trong cuộc họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm xếp lịch thi đấu.
3. Bi (Boules) thi đấu: các đơn vị tự trang bị theo đúng tiêu chuẩn luật quy định.
4. Luật: Áp dụng luật thi đấu Bi sắt (Petanque) do Ủy ban Thể dục Thể thao năm 2006 (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
XI. Môn kéo co
1. Nội dung thi đấu: tập thể nam và tập thể nữ (THPT)
2. Quy định về hạng cân thi đấu

a) Nam: thi đấu hạng cân không quá 480kg.

b) Nữ thi đấu hạng cân không quá 440kg.
Xác định cân: VĐV của các đội được xác định cân trước khi thi đấu 1 giờ. Trọng lượng của đội bằng tổng số cân của 8 VĐV chính thức, nếu đội nào vượt quá số cân quy định phải thay VĐV cho phù hợp với hạng cân quy định, nếu không có VĐV thay thế phải thi đấu ít người hơn.

3. Thể thức thi đấu và cách tính điểm

- Căn cứ số đội tham gia, BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu.    

- Mỗi trận đấu được tiến hành trong 3 hiệp thắng 2. 

- Nếu thi đấu vòng tròn, cách tính điểm như sau: 

+ Trận đấu có kết quả 2- 0, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm.

+ Trận đấu có kết quả 2-1, đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm.

- Nếu có 2 hay nhiều đội bằng điểm nhau, xác định thứ hạng được xét:

+ Tỷ số tổng hiệp thắng trên tổng hiệp thua.

+ Kết quả trận đấu trực tiếp.

+ Tổng số cân thấp hơn.

4. Luật: Áp dụng Luật kéo co quốc tế.
XII. Môn bóng rổ (THCS và THPT nam)
1. Thể thức thi đấu
- Nếu có từ 7 đội trở xuống sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.
- Nếu có từ 8 đội trở lên sẽ chia bảng thi đấu và chọn nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trong để thi đấu loại trực tiếp.

2. Cách tính điểm và xếp hạng đối với thi đấu vòng tròn

- Thắng: 2 điểm; 
Thua: 1 điểm; 
Bỏ cuộc: 0 điểm.

- Không có trận hòa, nếu hòa sẽ thi đấu thêm hiệp phụ.

3. Xếp hạng đối với thi đấu vòng tròn

- Đội có số điểm cao nhất sẽ được xếp hạng trên.

- Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau sẽ xét các nội dung sau:

+ Trận gặp nhau trực tiếp;

+ Tổng số bàn thắng;

+ Hiệu số bàn thắng trừ bàn thua.

+ Nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm lấy kết quả.

4. Luật: Thi đấu theo luật Bóng rổ Quốc tế hiện hành năm 2010 của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Bóng thi đấu: Do Ban tổ chức qui định.
6. Quy định khác
a) Đối với các trận đấu, nếu vì lý do mất điện, trận đấu bị gián đoạn 30 phút không tiến hành được thì BTC sẽ áp dụng các quy định sau:


- Trận đấu được tiến hành từ 1 đến 10 phút, nếu không khắc phục được thì hủy bỏ tỷ số và ngày hôm sau thi đấu lại.


- Trận đấu được tiến hành từ phút thứ 11 – 36, nếu không khắc phục được thì bảo lưu tỷ số và lùi lại hôm sau đấu tiếp.


- Trận đấu tiến hành được 36 phút trở lên sẽ được công nhận tỷ số .

b) Nếu có đội bỏ cuộc thì kết quả trận đấu liên quan đều hủy bỏ. Đội nào tự ý dừng trận đấu quá 5 phút xem như bỏ cuộc.
Chương III

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

I. Khai mạc, bế mạc
1. Khai mạc
- Thời gian: vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 15/3/2012
- Địa điểm: tại Quãng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng.

2. Bế mạc
- Thời gian: vào lúc 15 giờ, ngày 18/3/2012
- Địa điểm: tại Nhà thi đấu trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
II. Họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu
- Thời gian: lúc 8 giờ, ngày 13/3/2012 
- Địa điểm: trường THPT DTNT Huỳnh Cương
III. Thời gian, địa điểm thi đấu
1. Thời gian

Tất cả các môn thi sẽ diễn ra liên tục từ ngày 16/3/2012 đến ngày 18/3/2012; riêng môn bóng rổ sẽ thi đấu trước từ đêm 14/3/2012.
2. Địa điểm

a) Điền kinh: sân vận động Khu Dân cư Minh Châu thành phố Sóc Trăng.

b) Cờ vua: trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.

c) Bóng bàn: nhà tập cầu lông của Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt.
d) Bóng đá: Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Sóc Trăng.

e) Cầu lông: nhà tập cầu lông của Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt.
f) Cầu đá: nhà tập cầu lông của Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt.

g) Bóng chuyền: Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Sóc Trăng.
h) Taekwondo: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

i) Đẩy gậy: nhà thi đấu trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

j) Bi sắt: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

k) Kéo co: Nhà thi đấu trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

l) Bóng rổ: Nhà thi đấu trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
Chương IV

TÍNH ĐIỂM – XẾP HẠNG

I. Tính điểm
Các môn thi, nội dung thi sẽ được tính điểm theo huy chương vàng, bạc, đồng để xếp hạng theo điểm, cụ thể như sau:

- Huy chương vàng: 50 điểm
- Huy chương bạc: 30 điểm

- Huy chương đồng: 20 điểm
II. Xếp hạng: chia làm 2 khối, gồm khối phòng GDĐT và khối trường THPT

1. Xếp hạng theo điểm: Tính trên tổng số huy chương quy ra điểm, đơn vị nào có số điểm cao nhất sẽ xếp nhất và theo thứ tự từ trên xuống. Nếu có 2 đơn vị đồng điểm nhau sẽ xét cho đơn vị nào có số huy chương vàng (bạc hoặc đồng) nhiều hơn.

2. Xếp hạng theo huy chương: Đơn vị nào có số huy chương vàng nhiều hơn sẽ được xếp trên, nếu đồng huy chương vàng sẽ tính số huy chương bạc, nếu đồng huy chương bạc sẽ tính số huy chương đồng.

III. Lưu ý trong tính điểm, xếp hạng

1. BTC chỉ xếp hạng toàn đoàn cho đơn vị nào đăng ký từ 6 môn thi trở lên.
2. Các nội dung thi, môn thi nếu chỉ có 3 VĐV hoặc 3 đội của 3 đơn vị tham gia thì chỉ lấy giải nhất, nhì. Nếu có 5 VĐV hoặc 5 đội tham gia trở lên sẽ lấy giải nhất, nhì, ba.

3. Đối với môn bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ: các đội đạt huy chương vàng, bạc, đồng sẽ trao huy chương cho cả đội và tính chung là 3 huy chương (hệ số 3).

4. Môn kéo co nếu đạt giải thì phát huy chương cho cả đội và tính chung là 2 huy chương (hệ số 2).

5. Thể thức đôi ở các nội dung thi trong môn: bóng bàn; cầu lông; cầu đá và bi sắt sẽ phát huy chương cho cả hai nhưng chỉ tính chung là 1 huy chương (hệ số 1).

6. Môn cờ vua nếu đồng đội đạt giải thì phát huy chương cho cả đội nhưng chỉ tính điểm là 1 huy chương.
IV. Xếp hạng toàn đoàn
* Xếp hạng toàn đoàn: Căn cứ trên tổng số huy chương. Đơn vị nào có huy chương vàng nhiều nhất sẽ xếp nhất, nếu có 2 hoặc nhiều đơn vị đồng số huy chương vàng thì sẽ tính đến huy chương bạc, đồng.

* Cơ cấu giải toàn đoàn như sau:

+ Khối phòng GDĐT: 1 nhất, 1 nhì, 1 ba và 3 khuyến khích.
+ Khối trường THPT: 1 nhất, 2 nhì, 3 ba và 9 khuyến khích.

* Riêng môn điền kinh: Điểm toàn đoàn là tổng điểm của tất cả VĐV dự thi và được tính theo quy định của luật Điền Kinh.     

Chương V

KHIẾU NẠI – KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

I. Khiếu nại
1. Chỉ có lãnh đạo đoàn, HLV, đội trưởng mới có quyền khiếu nại.

2. Khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho BTC chậm nhất 30 phút sau khi kết thúc thi đấu.

3. BTC, Ban trọng tài phải giải quyết chậm nhất 1 giờ kể từ lúc có đơn khiếu nại. Những trường hợp đòi hỏi phải có thời gian tra cứu thì BTC sẽ xem xét và báo cho đương sự biết.

4. Mọi cá nhân, tập thể có liên quan phải phục tùng các quyết định của BTC, Ban trọng tài về các vấn đề khiếu nại.

II. Khen thưởng
1. BTC sẽ trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.
2. Trao giải:

a) Điền kinh tiểu học: trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho mỗi nội dung.

b) Điền kinh THCS và THPT, mỗi nội dung thi trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.
c) Các nội dung còn lại, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải 3.
3. Căn cứ vào tổng số điểm đạt được (xếp hạng theo điểm) và tổng số huy chương (xếp hạng theo huy chương) của các đơn vị để xếp hạng nhất, nhì, ba. Các đơn vị xếp hạng nhất, nhì, ba của khối phòng GDĐT và khối trường THPT sẽ được BTC trao cờ và tiền thưởng.

4. BTC tặng huy chương vàng, bạc, đồng; giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân, đồng đội, tập thể đạt thành tích.

5. Tặng giấy khen, tiền thưởng cho VĐV phá kỷ lục ở các nội dung của môn điền kinh.
6. Trao 2 giải phong cách cho 1 phòng GDĐT và 1 trường THPT

7. Cán bộ tổ chức, trọng tài các môn thi đấu có đóng góp nhiều công sức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, BTC sẽ họp xét và khen thưởng.

III. Kỷ luật
Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ và những quy định của HKPĐ tỉnh, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài, hủy bỏ thành tích của cá nhân vi phạm và thành  tích của đồng đội có cá nhân vi phạm.
Khiếu nại sai sự thật sẽ bị cảnh cáo và đơn vị có đơn tố cáo sai sự thật sẽ bị trừ 50 điểm = 1 HCV trong tổng số điểm và huy chương đơn vị đó đạt được.
Căn cứ Thông tư số 57/2003/TT-BGD&ĐT, ngày 11/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT trong ngành giáo dục - đào tạo,  nếu BTC xác định đúng trường hợp gian lận về hồ sơ, nhân sự của VĐV thì đơn vị có VĐV đó sẽ không được xét danh hiệu thi đua cuối năm của ngành và thủ trưởng đơn vị cũng sẽ bị ảnh hưởng trong xét danh hiệu thi đua cá nhân.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho HKPĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X - Năm 2012. Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
	
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Kim Sơn



Mẫu 1

Đơn vị :.............................................................

DANH SÁCH
Đoàn tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng

lần thứ X – năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ
	GHI CHÚ
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	(4)
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Tổng số có:................ người, trong đó: 

- Lãnh đạo Đoàn :............



- Huấn luyện viên:...........



- Vận động viên:..................( nữ:...............)


 Ngày        tháng        năm 2012

Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)
Ghi chú:

- Cột (3) : ghi rõ chức vụ như: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng hoặc phó Phòng GDĐT, giáo viên, công nhân viên, học sinh.

- Cột (4) : ghi rõ nhiệm vụ: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên.

Mẫu 2 

Đơn vị :  …………………….

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP

Các nội dung thi tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng lần thứ X – năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

	
	
	Nam
	Nữ
	Điền kinh
	Cờ vua
	Bóng bàn
	Bóng đá
	Cầu lông
	Cầu đá
	Bóng chuyền
	Taekwondo
	Đẩy gậy
	Bi sắt
	Kéo co
	Bóng rổ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách có ……….. VĐV  ( trong đó nam :……….; nữ :……… )


Ngày      tháng     năm 2012

Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu )

Ghi chú: Đánh dấu x vào ô đăng ký dự thi.

Mẫu 3A
Đơn vị:…………………… 

DANH SÁCH
Đăng ký nội dung thi của môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng

lần thứ X – năm 2012
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Nội dung đăng ký
	Cấp 

học

	
	
	Nam
	Nữ
	60m
	100m

	800m
	1500m
	Nhảy

cao
	Nhảy xa


	Bật xa
	Đẩy tạ
	Ném

bóng


	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
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Tổng cộng danh sách có ……….. VĐV  ( trong đó nam :……….; nữ :……… )








    Ngày      tháng     năm 2012








Thủ trưởng đơn vị









 ( ký và đóng dấu )

Ghi chú: 

- Đánh dấu x vào ô đăng ký dự thi tương ứng với nội dung riêng của từng cấp học. Tại (13) ghi rõ cấp học của học sinh, ví dụ: học sinh tiểu học thi 60m thì đánh dấu x vào ô 60m, ở cột (13) cấp học ghi là Tiểu học.
Đơn vị:……………………                                                                                    Mẫu 3B
DANH SÁCH

Đăng ký nội dung thi của môn Cầu lông tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng

lần thứ X – năm 2012

	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Nội dung đăng ký
	Ghi

chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Đơn nam
	Đôi nam
	Đơn nữ
	Đôi nữ
	Đôi nam nữ
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
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	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách có ……….. VĐV  ( trong đó nam :……….; nữ :……… )








  Ngày      tháng     năm 2012








Thủ trưởng đơn vị









 ( ký và đóng dấu )

Ghi chú: 
- Môn Đá cầu, Bóng bàn, Bi sắt giống mẫu đăng ký môn Cầu lông

- Đánh dấu x vào ô đăng ký dự thi .

- Các môn (cầu lông, cầu đá, bóng bàn, bi sắt): ghi tên VĐV đấu đôi vào cột ghi chú. Ví dụ: Đôi nam-nữ: Loan + Dũng. 
Đơn vị:……………………                                                                                    Mẫu 3C
DANH SÁCH

Đăng ký nội dung thi của môn Đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng

lần thứ X – năm 2012

	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Hạng cân đăng ký
	Ghi

chú

	
	
	Nam
	Nữ
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	(3)
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Tổng cộng danh sách có ……….. VĐV  ( trong đó nam :……….; nữ :……… )








  Ngày      tháng     năm 2012









Thủ trưởng đơn vị









 ( ký và đóng dấu )

Ghi chú: 
- Môn Taekwondo giống mẫu đăng ký môn Đẩy gậy.
- Ghi hạng cân đăng ký và đánh dấu x vào ô đăng ký dự thi.

- Riêng môn Taekwondo ngoài đăng ký thi đối kháng theo hạng cân thì vận động viên thi quyền cá nhân ghi tên vào cột ghi chú. Ví dụ: Trần Thị Hạnh – Cột ghi chú: Thi quyền cá nhân 
Đơn vị:……………………                                                                                    Mẫu 3D
DANH SÁCH

Đăng ký nội dung thi của môn Cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng

lần thứ X – năm 2012

	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Nội dung đăng ký
	Ghi

chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Cá nhân nam
	Đồng đội nam
	Cá nhân nữ
	Đồng đội nữ
	Cấp học
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách có ……….. VĐV  ( trong đó nam :……….; nữ :……… )








  Ngày      tháng     năm 2012









Thủ trưởng đơn vị









 ( ký và đóng dấu )

Ghi chú: 
- Đánh dấu x vào ô đăng ký dự thi tương ứng.
Mẫu 4

	PHIẾU THI ĐẤU

HỘI khỎE Phù ĐỔNG tỈnh Sóc Trăng LẦN thỨ X - NĂM 2012
Môn thi:                         Nội dung thi:   

	Ảnh 4 x 6

có dấu giáp

lai của trường

       Chữ ký học sinh
	Họ tên học sinh:  

Ngày sinh:                      Nơi sinh:

Học sinh lớp:                  Trường:

Huyện, thành phố: 

Xếp loại Học lực:                           Hạnh kiểm:                           

                                                             Ngày       tháng     năm 2012

	GV chủ nhiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Hiệu trưởng

(Ký và đóng dấu)


	Phòng GDĐT

(Ký và đóng dấu)
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